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KẾT QUẢ XÂY DỰNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT CỦA NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2023
Tính đến ngày 31/10/2023
(Đính kèm Báo cáo số            /BC-STNMT ngày   /    /2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương)


A. KẾT QUẢ THAM MƯU XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT (08 VĂN BẢN)

	STT
	SỐ, KÝ HIỆU VÀ NGÀY BAN HÀNH VĂN BẢN

	NỘI DUNG TRÍCH YẾU VĂN BẢN

	1
	Quyết định số 10/2023/QĐ-UBND ngày 13/4/2023
	Về việc ban hành Quy định về chính sách, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương (thay thế Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 18/12/2014)

	2
	Quyết định số 12/2023/QĐ-UBND ngày 15/5/2023
	Về việc Quy định điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương

	3
	Quyết định số 22/2023/QĐ-UBND ngày 06/7/2023
	Về ban hành Quy định bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương

	4
	Quyết định số 26/2023/QĐ-UBND ngày 21/8/2023
	Về bãi bỏ Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 và Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 của UBND tỉnh Bình Dương (bãi bỏ Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn Tỉnh)

	5
	Quyết định số 28/2023/QĐ-UBND ngày 18/9/2023
	Về Ban hành Đơn giá xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất và định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Bình Dương

	6
	Quyết định số 29/2023/QĐ-UBND ngày 18/9/2023
	Về Ban hành Quyết định Bộ đơn giá thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương

	7
	Quyết định số 30/2023/QĐ-UBND ngày 18/9/2023
	Về Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương

	8
	Quyết định số 31/2023/QĐ-UBND ngày 18/9/2023
	Về Ban hành Bộ đơn giá xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương



B. KẾT QUẢ THAM MƯU TỈNH ỦY, HĐND TỈNH, UBND TỈNH BAN HÀNH VĂN BẢN LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH (10 VĂN BẢN)

	STT
	SỐ, KÝ HIỆU VÀ NGÀY BAN HÀNH VĂN BẢN

	NỘI DUNG TRÍCH YẾU VĂN BẢN

	1
	Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 02/6/2023
	Về việc tăng cường công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt và thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh Bình Dương

	2
	Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 26/7/2023
	Về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 12/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Danh mục công trình, dự án thuộc diện thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

	3
	Quyết định số 1392/QĐ-UBND ngày 01/6/2023
	Về việc ủy quyền UBND cấp huyện tổ chức xây dựng, thẩm định và phê duyệt giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Bình Dương

	4
	Kế hoạch số 3152/KH-UBND ngày 26/6/2023
	Về việc triển khai thực hiện kế hoạch Quốc gia ứng phó sự cố chất thải giai đoạn 2023 – 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

	5
	Quyết định số 1734/QĐ-UBND ngày 04/7/2023
	Về Kế hoạch phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2023 – 2025

	6
	Quyết định số 1737/QĐ-UBND ngày 04/7/2023
	Về ủy quyền cho UBND cấp huyện quyết định đối với các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 18 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 10/2023/QĐ-UBND ngày 13/4/2023 của UBND tỉnh

	7
	Quyết định số 1738/QĐ-UBND ngày 04/7/2023
	Về ủy quyền cho UBND cấp huyện quyết định đối với các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 18 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 10/2023/QĐ-UBND ngày 13/4/2023 của UBND tỉnh

	8
	Quyết định số 2025/QĐ-UBND ngày 10/8/2023
	Về ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ Môi trường

	9
	Quyết định số 2310/QĐ-UBND ngày 07/9/2023
	Về kiện toàn Ban chỉ đạo bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Bình Dương

	10
	Quyết định số 2800/QĐ-UBND ngày 30/10/2023
	Về Ủy quyền cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép về tài nguyên nước cho một số trường hợp thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh




C. MỘT SỐ VĂN BẢN ĐANG THAM MƯU XÂY DỰNG (07 QUY ĐỊNH)

	STT
	NỘI DUNG QUY ĐỊNH

	1
	Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 20/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh

	2
	Quyết định bãi bỏ Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 quy định về quản lý và sử dụng quỹ đất do Nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh

	3
	Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương

	4
	Nghị quyết về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn Tỉnh

	5
	Quyết định điều chỉnh định mức kinh tế - kỹ thuật trong hoạt động vận hành hệ thống giám sát các nguồn thải trên địa bàn tỉnh Bình Dương

	6
	Quyết định về việc ban hành đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương

	7
	Quyết định ban hành đơn giá quan trắc tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương



